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BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 

THÁNG 02 VÀ 2 THÁNG NĂM 2011

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 ước đạt 59,65 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% so với tháng 02/2010, trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước tăng 12,1% (khu vực kinh tế trung ương tăng 13%; khu vực kinh tế địa phương tăng 8,5%); khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 18,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20%. Sản xuất công nghiệp tháng 02 giảm 16,3 điểm % so với tháng 01. Tính chung 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 130,93 nghìn tỷ, tăng 14,6% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước tăng 7,0%, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 17,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,6%. 
Hai tháng đầu năm, các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương có mức tăng trưởng cao 19,4% so với cùng kỳ, trong đó, tốc độ tăng của một số doanh nghiệp cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành (14,6%) như: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tăng 80,7%, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tăng 16,8%, Tập đoàn Hóa chất tăng 25,9%, Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp tăng 36,9%, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tăng 29,4%, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tăng 31,0%, Tổng  Công ty CN Dầu thực vật Việt Nam tăng 20,4% (Phụ lục 1).   

2. Sản phẩm chủ yếu

Hai tháng đầu năm, nhìn chung, các sản phẩm phục vụ sản xuất có mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ như: điện tăng 13,2%; than tăng 8,5%; khí hóa lỏng tăng 26,2%; xăng dầu tăng 76,8%; thép các loại tăng 8,9%; phôi thép tăng 32,6%; biến thế điện tăng 39,7%; động cơ diezel tăng 59,8%, vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo tăng 22,3%, v.v… Các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của ngành nông nghiệp phục vụ Đông Xuân 2011 cũng tăng so với cùng kỳ: phân ure tăng 29,7%, NPK tăng 25,1%, riêng DAP tăng 79,5% (do đầu năm 2010 mới vận hành sản xuất nên chưa ổn định),v.v... Các sản phẩm phục vụ tiêu dùng như giầy thể thao tăng 30,9%, sữa bột tăng 13,8%, bia chỉ tăng 5,8% do thời tiết những ngày tết lạnh,… giấy bìa tăng 18,1%, sữa bột tăng 13,8%, dầu thực vật tăng 2,8%;…  (Phụ lục 2).
3. Một số tình hình nổi bật của các ngành

3.1. Ngành Năng lượng 
- Sản xuất và cung ứng điện: Tháng 02 sản lượng điện ước đạt 7,0 tỷ kWh, giảm 4,8% so với tháng 02/2010 (do ngày làm việc ít hơn); tính chung 2 tháng ước đạt 15,4 tỷ kWh, tăng 13,2% so với cùng kỳ. 

Điện thương phẩm tháng 02 ước đạt 6,75 tỷ kWh, tính chung 2 tháng ước đạt 14,1 tỷ kWh, tăng 14,5% so với cùng kỳ, trong đó: điện dùng cho công nghiệp và xây dựng tăng 21,3%, chiếm tỷ trọng 53,7%; điện dùng cho khu vực thương nghiệp, khách sạn nhà hàng tăng 3,9%, chiếm tỷ trọng 4,1%; điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 7,7%, chiếm tỷ trọng 36,2%.
- Khai thác dầu khí tại các mỏ ở trong nước và nước ngoài tuy có giảm nhưng ổn định và an toàn, sản lượng khai thác dầu thô tháng 02 ước đạt 1,2 triệu tấn, tính chung 2 tháng ước đạt 2,4 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kỳ; khai thác khí tháng 02 ước đạt 0,7 tỷ m3, tính chung 2 tháng ước đạt 1,5 tỷ m3, giảm 8,8% so với cùng kỳ. 

Cung cấp khí và sản xuất các sản phẩm hoá dầu ổn định và đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của thị trường. 

3.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Khai thác than sạch tháng 02 ước đạt 3,0 triệu tấn, tăng 12,0% so với tháng 02/2010; tính chung 2 tháng ước đạt 7 triệu tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Tiêu thụ than trong nước cho các hộ lớn ước đạt gần 4,5 triệu tấn, tăng 39,1% so với cùng kỳ, trong đó: cung cấp cho hộ điện ước đạt gần 2 triệu tấn, tăng 49,2%; hộ xi măng ước đạt gần 1,1 triệu tấn, tăng 35%. Để đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và dự trữ của ngành phân bón và giấy, đã cung ứng than sạch vượt 3,5 lần (cho hộ đạm) và 2,7 lần (cho hộ giấy). Xuất khẩu than ước đạt 1,3 triệu tấn, giảm 50,5% so với cùng kỳ do chủ trương hạn chế xuất khẩu than nên lượng tồn kho than thành phẩm 6,2 triệu tấn, trong đó than cám tồn hơn 3,6 triệu tấn. 
- Sản xuất thép các loại: tháng 02 ước đạt 385,9 nghìn tấn, tính chung 2 tháng ước đạt 861,1 nghìn tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Sản lượng phôi thép 2 tháng của Tổng công ty Thép Việt Nam ước đạt 181,6 nghìn tấn, tăng 32,6% so với cùng kỳ. Trước những biến động về tỷ giá, lãi suất trong nước và giá nguyên liệu đầu vào như phôi, thép phế tăng cao đã đẩy giá thép sản xuất trong nước tăng theo nên nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép đã giảm lượng bán hàng ra thị trường. Trong tháng 02, nhà máy sản xuất cọc ống thép, cọc ván ống thép và đường ống dẫn nước của Công ty TNHH J-Spiral Steel Pipe (JSP) đã đi vào sản xuất sẽ cung cấp cho thị trường Việt Nam khoảng 50.000 tấn sản phẩm/năm.
- Sản xuất phân bón 2 tháng đầu năm có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ: sản lượng phân urê ước đạt 179,7 nghìn tấn, tăng 29,7% so với cùng kỳ; phân NPK ước đạt 243,9 nghìn tấn, tăng 25,1%; phân DAP ước đạt 34,1 nghìn tấn, tăng 79,3%. Tiêu thụ phân bón trong nước sau Tết tăng, đồng thời, giá các loại phân bón cũng có nhiều biến độngGiá một số loại phân bón cụ thể như sau: giá urê dao động trong khoảng 8.100 - 8.550 đ/kg; giá supe lân phổ biến ở mức 2.600 đ/kg; NPK Lâm Thao có giá 3.450 đ/kg; NPK Ninh Bình có giá 3.100 đ/kg; kali có giá từ 9.600 - 9.900 đ/kg. 
3.3. Ngành công nghiệp nhẹ

- Ngành dệt may trong tháng tăng mạnh ở mặt hàng vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo (tăng 22,3%) nhưng sản phẩm may mặc chưa đáp ứng đủ nhu cầu xuất khẩu.. 
2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may ước đạt 2,16 tỷ USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ. 
- Ngành da giầy sản xuất tháng 02 tăng trưởng cao so với tháng 02/2010 như: giầy, dép, ủng giả da ước đạt 3,6 triệu đôi tăng 53,1%; giầy thể thao ước đạt 27 triệu đôi, tăng 46,0%. Tính chung 2 tháng so với cùng kỳ: giầy, dép, ủng giả da tăng 14,9%; giầy thể thao tăng 30,9%. Sản xuất ổn định đã góp phần rất lớn cho tiến độ giao hàng xuất khẩu, đồng thời, góp phần làm kim ngạch xuất khẩu giầy dép các loại  tăng 37,8% so với cùng kỳ.
- Ngành giấy: sản xuất giấy các loại tháng 02 tăng 33,5% so với tháng 02/2010; tính chung 2 tháng tăng 18,1% so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước đã tăng giá bán cao hơn cả giá giấy nhập khẩu. Cụ thể như: giấy in, giấy viết định lượng trên 70g/m2 có giá 23,1 triệu đồng/tấn, (tăng khoảng 2,2 triệu đồng/tấn so với cuối năm 2010), giấy in báo khoảng 14,5 triệu đồng/tấn (tăng khoảng 800 nghìn đồng/tấn so với cuối năm 2010); giấy in, giấy viết nhập khẩu từ Indonesia, Malaysia vẫn ở mức thấp, chỉ 21,5 - 22,0 triệu đồng/tấn. 

- Ngành thuốc lá trong dịp Tết nguyên đán đã cung cấp đủ nhu cầu cho thị trường và bảo đảm ổn định giá đối với mặt hàng thuốc lá. Sản lượng thuốc lá tháng 02 ước đạt 323,8 triệu bao, tăng 3,5% so với tháng 02/2010; tính chung 2 tháng ước đạt 775,0 triệu bao, tăng 4,3% so với cùng kỳ..

- Ngành bia, rượu, nước giải khát sản xuất ước đạt đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt là trong dịp Tết Tân Mão với giá cả tương đối ổn định, không có biên động lớn. Tuy nhiên, do thời tiết lạnh kéo dài nên tiêu thụ bia trong tháng chậm hơn so với năm trước, ước đạt 152,2 triệu lít, tăng 8% so với tháng 02/2010; tính chung 2 tháng ước đạt 341,4 triệu lít, tăng 5,8% so với cùng kỳ. 
 - Ngành sữa trong tháng sản xuất ổn định và tăng trưởng, sản lượng sữa bột ước đạt 3,7 nghìn tấn, tăng 11,0% so với tháng 02/2010; tính chung 2 tháng ước đạt 8,3 nghìn tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Trong tháng, sau việc công bố tăng tỷ giá ngoại tệ, giá phần lớn các loại sữa đã tăng trên 10,0%, thậm chí một số hãng sữa đã tăng 17% - 20%. - Các ngành khác sản xuất tháng 02 ổn định, chưa có chuyển biến tích cực so với tháng 1 và so với cùng kỳ.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu tháng 02 ước đạt 5,25 tỷ USD, tăng 41,3% so với tháng 2/2010, trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 2,55 tỷ USD, tăng 40,7%; tính chung 2 tháng ước đạt 12,34 tỷ USD, tăng 40,3% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 6 tỷ USD, tăng 43,3% so với cùng kỳ (Phụ lục 3).

Xét theo mặt hàng, xuất khẩu của một số mặt hàng chủ yếu 2 tháng đầu năm so với cùng kỳ như: thuỷ sản ước đạt 735 triệu USD, tăng 41,1%; cao su ước đạt 121 nghìn tấn, tăng 57,1% về lượng và tăng gấp 1,75 lần về kim ngạch (ước đạt 532 triệu USD); gạo ước đạt 1191 nghìn tấn, tăng 62,9% về lượng và tăng 49,8% về kim ngạch (ước đạt 612 triệu USD); cà phê ước đạt 235 nghìn tấn, tăng 5,6% về lượng và tăng 46,7% về kim ngạch (ước đạt 462 triệu USD); sắn và sản phẩm từ sắn ước đạt 593 nghìn tấn, tăng 34,4% về lượng và tăng 72,6% về kim ngạch (ước đạt 202 triệu USD); dầu thô ước đạt 1,31 triệu tấn, giảm 3,4% về lượng nhưng tăng 23,3% về kim ngạch (ước đạt 981 triệu USD); than đá ước đạt 807 nghìn tấn, giảm 71,2% về lượng và giảm 42,9% về kim ngạch (ước đạt 116 triệu USD); gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 548 triệu USD, tăng 17,3%; hàng dệt và may mặc ước đạt 2,16 tỷ USD, tăng 54,2%; giày, dép các loại ước đạt 925 triệu USD, tăng 37,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 529 triệu USD, tăng 24,8%; ... 

Xét về giá, nhiều mặt hàng xuất khẩu được giá, tăng so với cùng kỳ đã góp phần làm tăng trưởng xuất khẩu: giá hạt điều tăng 30,8%, cà phê tăng 39,2%, hạt tiêu tăng 50,6%, sắn và sản phẩm từ sắn tăng 28,4%, than đá tăng 98,4%, dầu thô tăng 27,6%, cao su tăng 71,5%. 
Xét theo thị trường, so với cùng kỳ, xuất khẩu sang thị trường Châu Á tăng 39,1%, chiếm tỷ trọng 48,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó: vào ASEAN tăng 9,5% và chiếm tỷ trọng 13,3%, vào Nhật Bản tăng 22,4% và chiếm tỷ trọng 10,5%, vào Trung Quốc tăng 62,6% và chiếm tỷ trọng gần 11,0%; Thị trường Châu Mỹ tăng 35,6% và chiếm tỷ trọng hơn 22,5%; xuất khẩu vào Châu Âu tăng trêm 66,9% và chiếm tỷ trọng 22,3%, trong đó, vào EU tăng 63,8%, chiếm tỷ trọng trên 20,1%.

2. Nhập khẩu

Kim ngạch nhập khẩu tháng 02 ước đạt 6,2 tỷ USD, tăng 21,3% so với tháng 2/2010, trong đó, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 25,9%; tính chung 2 tháng ước đạt 14,2 tỷ USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ, trong đó, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt trên 5,9 tỷ USD, tăng 32,0%. 

Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ, nhóm hàng hoá cần nhập khẩu ước đạt 11,3 tỷ USD, tăng 25,9%, chiếm 80,1% tổng kim ngạch nhập khẩu; nhóm hàng hoá cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 0,95 tỷ USD, tăng 27,7%, chiếm 6,7% tổng kim ngạch nhập khẩu; nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu ước đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 24,8%, chiếm 7,4% tổng kim ngạch nhập khẩu; nhập khẩu các hàng hoá khác (chưa phân nhóm chi tiết) ước đạt 0,82 tỷ USD, chiếm 5,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.
Xét theo mặt hàng, so với cùng kỳ, lượng và kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu 2 tháng đầu năm như sau: xăng dầu ước đạt 2,02 triệu tấn, tăng 22,8% về lượng và tăng 60,6% về kim ngạch (ước đạt 1,58 tỷ USD), thép các loại ước đạt 983 nghìn tấn, giảm 13% về lượng nhưng tăng 9,6% về kim ngạch (ước đạt 763 triệu USD); phân bón ước đạt 498 nghìn tấn, giảm 33,8% về lượng và giảm 17,7% về kim ngạch (ước đạt 191 triệu USD), giấy các loại ước đạt 163 nghìn tấn, tăng 33,4% về lượng và tăng 42,4% về kim ngạch (ước đạt 150 triệu USD), chất dẻo nguyên liệu ước đạt 345 nghìn tấn, tăng 15,5% về lượng và tăng 34,1% về kim ngạch (ước đạt 609 triệu USD), máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 18,9%; máy tính, điện tử và linh kiện 874 triệu USD, tăng 38,4%; vải các loại 859 triệu USD, tăng 48,0%; nguyên phụ liệu dệt may, da giày ước đạt 358 triệu USD, tăng 26,0%... 
Xét về giá, cũng như xuất khẩu, giá nhập khẩu bình quân của nhiều mặt hàng tăng là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến mức tăng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Giá một số mặt hàng nhập khẩu tăng so với cùng kỳ như: giá xăng dầu các loại tăng 30,7%, khí đốt hóa lỏng tăng 19,8%, chất dẻo nguyên liệu tăng 16,2%, sợi các loại tăng 36,1%, thép các loại tăng 25,8%, phân bón các loại tăng 24,1%, lúa mỳ tăng 40,1%... . 

3. Cán cân thanh toán 

Ước nhập siêu 2 tháng đầu năm là 1,83 tỷ USD, chiếm 14,8% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) xuất siêu nhẹ (gần 70 triệu USD). 

